
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

BẢN TIN NHÀ ĐẦU TƯ
THÁNG 11/2020

Thông tin cổ phiếu ngày 30/11/2020

• Mã cổ phiếu: PGV

• Số lượng CP lưu hành: 1.069.969.577

• Vốn điều lệ (tỷ đồng): 10.700

• Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 15.622

• Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: 49%



▪ Trong tháng 11/2020, nhu cầu phụ tải hệ thống điện tiếp tục tăng trưởng thấp và lưu lượng nước về các hồ thủy

điện miền Trung tăng do bị ảnh hưởng bởi bão lũ nên EVNGENCO 3 gia tăng phát điện các nhà máy thủy điện, các

nhà máy nhiệt điện được chào giá để phát điện bám theo sản lượng hợp đồng.

▪ Sản lượng điện sản xuất tháng 11/2020 của công ty mẹ EVNGENCO 3 là 2.318 triệu kWh, đạt 93,14% KH tháng.

Lũy kế 11 tháng đầu năm 2020 đạt 28.317 triệu kWh, hoàn thành 86,82% KH năm và thấp hơn 2,42% YoY.

▪ Doanh thu lũy kế 11 tháng năm 2020 công ty mẹ ước thực hiện là 34.615 tỷ đồng (-7,46% YoY).
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KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

31.488 30.26229.021 28.317

2.467 1.945

11 tháng năm 2019 11 tháng năm 2020

Sản lượng điện (Tr. kWh)

Tổng cộng Công ty mẹ Công ty con và liên kết

37.404 
34.615 

11 tháng năm 2019 11 tháng năm 2020

Doanh thu công ty mẹ (tỷ đồng)



Đơn vị
Công suất

(MW)

% 

vốn góp

KH 2020

(Tr kWh)

KH 

T11/2020

TH T11/2020

(Tr kWh)

Đạt KH 

tháng (%)

Lũy kế năm

2020

Lũy kế so với

cùng kỳ (%)

Tỷ lệ TH/KH

(%)

Công ty mẹ 5.485 100 32.616 2.489 2.318 93,14 28.317 97,58 86,82

NĐ Phú Mỹ 2.540 100 14.842 1.189 1.040 87,41 12.691 90,70 85,51

Phú Mỹ 1 1.080 100 7.257 579 525 90,55 6.313 105,57 86,99

Phú Mỹ 2.1 & 2.1 MR 890 100 4.493 337 276 81,79 3.656 71,02 81,38

Phú Mỹ 4 450 100 3.092 273 239 87,70 2.722 95,01 88,03

TĐ Buôn Kuốp 586 100 2.398 280 387 138,30 2.312 103,44 96,42

NĐ Vĩnh Tân 1.244 100 7.909 402 367 91,34 7.142 110,74 90,30

NĐ Mông Dương 1.080 100 7.429 614 520 84,61 6.128 96,85 82,49

ĐMT Vĩnh Tân 2
42,65 MWp ⁓ 

35 MW
100 38 3 4 135,17 44 288,86 115,97

Công ty con 490 1.510 125 56 44,60 789 58,35 52,28

NĐ Bà Rịa (BTP) 390 79,56 892 69 26 37,57 269 34,99 30,16

NĐ Ninh Bình (NBP) 100 54,76 618 56 30 53,19 520 89,10 84,22

Công ty liên kết (VSH, 

TBC, TĐ Sê San 3A)
364 30 1.332 109 182 167,24 1.156 103,70 86,76

Tổng cộng 6.339 35.458 2.722 2.555 93,87 30.262 96,11 85,35
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BẢNG CHI TIẾT KẾT QUẢ SẢN XUẤT ĐIỆN
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BẢNG CHI TIẾT KẾT QUẢ KINH DOANH

Doanh thu SXĐ KH 2020

Lũy kế

11 tháng/2019

(tỷ đồng)

Ước TH 

11 tháng/2020

(tỷ đồng)

So với cùng

kỳ (%)

Thực hiện KH 

(%)

Công ty mẹ 39.801 37.404 34.615 -7,46 86,97

Nhiệt điện Phú Mỹ 18.103 18.307 15.317 -16,33 84,61

Thủy điện Buôn Kuốp 1.615 1.829 1.484 -18,85 91,88

Nhiệt điện Vĩnh Tân 10.401 8.630 9.486 +9,93 91,21

Nhiệt điện Mông Dương 9.682 8.639 8.328 -3,59 86,02



• Giá thanh toán toàn phần (FMP) bình quân tháng 11/2020 là 704 đồng/kWh, giảm hơn 42% so với tháng 11/2019.

• Lưu lượng khí cấp được cải thiện do bổ sung thêm nguồn khí Sao Vàng - Đại Nguyệt (SV-ĐN) từ ngày 16/11/2020, khoảng 0 ÷

2,5 tr.m3/ngày, dự kiến từ ngày 15/12/2020 (sau khi hoàn thành đường ống bờ NCS GĐ2), tổng lưu lượng khí cấp của hệ thống

khoảng 19 ÷ 20 tr.m3/ngày.

• Các nhà máy đảm bảo nhiêu liệu than, dầu luôn duy trì tồn kho tối ưu đảm bảo cho sản xuất.
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THỊ TRƯỜNG ĐIỆN VÀ NHIÊN LIỆU

Giá nhiên liệu Đơn vị tính Tháng 11/2020 Tháng 11/2019
So với cùng

kỳ (%)

Giá khí các Nhà

máy Phú Mỹ
(USD/MMBTU) 5,416249 5,339727 +1,43%

(*) Giá than 6a 

pha trộn NMNĐ 

Vĩnh Tân 2 (FOB)

(đồng/tấn) 1.549.000 1.547.000 +0,13%

(*) Giá than 6a 

pha trộn NMNĐ 

Mông Dương 1

(FOB)

(đồng/tấn) 1.519.000 1.517.000 +0,13%

Bảng giá một số nhiên liệu sản xuất điện

(*) Giá than pha trộn nhập khẩu cho sản xuất điện của nhà cung cấp TKV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2020 1.126 1.189 1.167 887 1.073 970 907 676 854 328 704

2019 998 1.010 1.285 1.222 1.229 1.329 1.221 1.168 1.256 1.391 1.217

Đ
ồ

n
g

/ 
kW

h Giá toàn phần thị trường điện bình quân hàng tháng 
giai đoạn 2019 - 2020 (FMP)

2020 2019
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NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Điện mặt trời áp mái các đơn vị

Tiến độ thực hiện

EVNGENCO 3 đang triển khai thi công Hệ thống điện mặt

trời mái nhà Giai đoạn 1 của Công ty Nhiệt điện (CTNĐ)

Phú Mỹ, CTNĐ Vĩnh Tân, Công ty EPS, Công ty Thủy điện

Buôn Kuốp, tổng công suất 1,8MW

Dự án Trung tâm Điện lực Long Sơn - Tỉnh BR-VT

Tiến độ thực hiện

• EVNGENCO 3 đang phối hợp với các đối tác trong Tổ hợp triển khai

lập Pre-FS, khảo sát địa hình, địa chất phục vụ công tác thiết kế.

• Ngày 21/11/2020, Tổ hợp nhà đầu tư GTPP-MC-GE ký kết MOU cam

kết hợp tác đầu tư dự án tại Hà Nội trước sự chứng kiến của Cố vấn

An ninh quốc gia Hoa Kỳ, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, CEO của Ngân

hàng Xuất Nhập khẩu Hoa Kỳ trong chuyến công tác sang Việt Nam.
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TIN TỨC NỔI BẬT

• “EVN triển khai thực hiện 'Tháng tri ân khách hàng' -
tháng 11, 12/2020” - https://lnnk.in/aUdu

• “Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ phát triển Dự án TTĐL LNG 
Long Sơn” - https://lnnk.in/aNdv

• “NMNĐ Vĩnh Tân 2 lần đầu tiên xuất tro bay bằng 
đường biển” - https://lnnk.in/embc

• “Hoàn thành toàn bộ dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh 
Tân 2 và đạt mốc sản lượng điện 40 tỷ kWh” -
https://lnnk.in/hjaC

• “Thêm 4 căn nhà mới trao cho các hộ nghèo Tỉnh Bình
Thuận” - https://lnnk.in/aPdp

• “Công bố thông tin về việc chuyển nhượng quyền mua 
cổ phần của EVNGENCO 3 tại CTCP Điện Việt Lào” -
https://lnnk.in/hlaA

https://lnnk.in/aUdu
https://lnnk.in/embc
https://lnnk.in/hjaC
https://lnnk.in/hlaA


▪ Sản lượng điện sản xuất tháng 12/2020 dự kiến là 2.489 triệu

kWh (trong đó: Các đơn vị Hạch toán phụ thuộc: 2.312 triệu

kWh, các Công ty cổ phần: 177 triệu kWh).

▪ Các NMĐ Phú Mỹ đảm bảo khả dụng để đáp ứng nhu cầu huy

động của hệ thống và khả năng cấp khí. Dự kiến từ ngày

15/12/2020, sau khi hoàn thành đường ống bờ NCS GĐ2, tổng

lưu lượng khí cấp của hệ thống khoảng 19 ÷ 20 tr.m3/ngày.

▪ Các nhà máy thủy điện thực hiện tốt công tác vận hành trong

mùa lũ, đảm bảo an toàn hồ đập và tích nước để cấp nước cho

hạ du mùa khô năm 2021.

▪ Tiếp tục phối hợp với các đối tác trong Tổ hợp triển khai các

bước chuẩn bị đầu tư Dự án TTĐL Long Sơn.

▪ Tiếp tục triển khai hoàn thành thi công Hệ thống điện mặt trời

mái nhà Giai đoạn 1 của CTNĐ Phú Mỹ, CTNĐ Vĩnh Tân, Công

ty EPS, CTTĐ Buôn Kuốp, tổng công suất 1,8MW.

▪ Tiếp tục hỗ trợ, đôn đốc thúc đẩy dự án Thủy điện Thượng Kon

Tum thử nghiệm phát điện theo kế hoạch.
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NHIỆM VỤ THÁNG 12/2020



www.themeg

allery.com

Quý cổ đông và nhà đầu tư có nhu cầu về
thông tin xin liên hệ:

hungcv@genco3.evn.vn

0961.655.503


